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075 – Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 044204003417 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH AN Nam 11/09/2004 

THÔN LONG CHÂU - XÃ PHÙ 

HÓA - HUYỆN QUẢNG TRẠCH 
Kinh 7.73  

2 045204001907 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUANG BẢO Nam 19/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

3 045204009238 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THIÊN BIN Nam 09/10/2004 

THỊ TRẤN GIO LINH - GIO LINH- 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.26  

4 045204006700 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TẠ VĂN BÌNH Nam 12/12/2004 LÂM XUÂN - GIO MAI Kinh 6.42  

5 045098003777 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI VĂN ÁNH CHÍNH Nam 23/03/1998 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

6 045204006457 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC ĐẠO Nam 28/05/2004 SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

7 045204004139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 12/06/2004 TT Y TẾ GIO LINH QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

8 045204001014 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH ĐẶNG Nam 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.98  

9 197458063 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN ĐỨC Nam 03/03/2004 Y TẾ GIO CHÂU Kinh 5.46  

10 045304003885 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HÀ Nữ 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

11 197457615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH HẢI Nam 06/07/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG 

TRỊ 
Kinh 5.14  

12 045204007638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU HẬU Nam 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

13 197399357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HIỀN Nam 27/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.50  

14 045204005151 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG Nam 21/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

15 045204003240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CHÍ HÙNG Nam 03/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

16 045204001392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN QUỐC HUY Nam 28/02/2004 TRUNG TÂM  Y TẾ QUẢNG TRỊ Kinh 5.03  

17 045204001383 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VƯƠNG QUỐC KHÁNH Nam 21/11/2004 TRUNG TÂM  Y TẾ GIO LINH Kinh 5.79  

18 045202003334 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 7.26  

19 045304000795 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TẠ THỊ HỒNG LĨNH Nữ 13/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

20 197456042 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LÝ Nữ 22/07/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

21 045204001384 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG XUÂN NÚI Nam 29/03/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO 

LINH 
Kinh 5.46  

22 045204006585 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN PHONG Nam 27/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.81  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204005028 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN PHÚ Nam 14/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.45  

24 045204005878 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN QUYẾN Nam 14/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO CHÂU Kinh 5.23  

25 045204005890 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC MINH SANG Nam 29/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN Kinh 6.80  

26 197459160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH TÀI Nam 29/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.49  

27 197459159 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN THANH Nam 19/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  

28 045204008042 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG THANH Nam 18/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ GIO LINH Kinh 5.26  

29 045204001359 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH THÀNH Nam 10/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

30 045304004632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HÀ TRANG Nữ 22/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

31 045204004669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN TUẤN Nam 03/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

32 045204007949 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TUYỀN Nam 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.40  

33 045204007257 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC VŨ Nam 01/04/2004 Y TẾ GIO CHÂU Kinh 5.99  

34 045304005520 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 28/09/2004 BỆNH VIỆN HUYỆN GIO LINH Kinh 5.86  

35 197454583 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ NỮ NHƯ Ý Nữ 09/07/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.65  

36 045304004037 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐOÀN THỦY YÊN Nữ 04/08/2004 BỆNH VIỆN HUYỆN SÔNG CẦU Kinh 6.21  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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